
  

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

 

Số:         /BVKVNH-KHTH             Bờ Y, ngày     tháng 5 năm 2026  
   

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế cho các khoa”  

phục vụ công tác khám chữa bệnh 

 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.  

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QHI5;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

“Mua sắm trang thiết bị y tế cho các khoa” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng 

Văn Quang, Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Số điện thoại: 

0903590139; Địa chỉ email: bvkvngochoi2026@gmail.com. 

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc1. Mẫu báo giá theo phụ 1 lục đính kèm. 

- Đồng thời gửi 1 bản scan và bản mềm flie exel hoặc file word báo giá vào 

zalo theo số điện thoại nêu trên của bà Hoàng Văn Quang, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

                                                           
1 Báo giá sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đơn giá bằng Việt Nam đồng.  

mailto:quangbvkvngochoi@gmail.com


- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, tỉnh 

Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi); 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  08h ngày 08 tháng 5 năm 2026 đến trước 

17h ngày 28 tháng 5 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

28/5/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục TTB, vật tư yêu cầu cụ thể như sau:   

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

I KHOA PHCN       

1 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

960 x 500mm (± 5%). 

Khung giường được làm bằng thép cao 

cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

2 Cái 

2 
Tủ đầu giường nhựa 

ABS 

Thông số kỹ thuật: 

- Vật liệu: Nhựa ABS  

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) :  475 

x 475 x 755mm (± 5%) (+ bánh xe 

55mm) 

- Bàn ăn kéo ra xếp vào được 

- Móc treo khăn 2 bên 

- 4 bánh xe di chuyển nhẹ, êm, có khóa 

5 Cái 

II KHOA PHỤ SẢN       

1 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

960 x 500mm (± 5%). 

3 Cái 



Khung giường được làm bằng thép cao 

cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

2 
Tủ đầu giường nhựa 

ABS 

Thông số kỹ thuật: 

- Vật liệu: Nhựa ABS  

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) :  475 

x 475 x 755mm (± 5%) (+ bánh xe 

55mm) 

- Bàn ăn kéo ra xếp vào được 

- Móc treo khăn 2 bên 

- 4 bánh xe di chuyển nhẹ, êm, có khóa 

15 Cái 

3 
 

Xe lăn 

Thông số kỹ thuật:  

- Khung bằng thép crom; gác chân bằng 

nhựa. Chỗ để tay và chân: cố định.  

- Chiều rộng xe (cm) : 65  

- Chiều rộng lưng ghế (cm) : 46  

- Đường kính bánh xe lớn (cm) : 59  

- Đường kính bánh xe nhỏ (cm) : 20  

- Chiều cao ghế ngồi (cm) : 49  

- Chiều cao thân xe (cm) : 87 

 - Chiều dài tổng (cm) : 106  

- Trọng lượng (Kg) : 15/17 

2 Cái 

4 

 

 

Xe tiêm 3 tầng 

Thông số kỹ thuật :  

- Kích thước của xe: Dài 840 x Rộng 

495 x Cao 960 mm. (± 5mm) 

- Khung xe được làm bằng thanh nhôm 

định hình đảm bảo độ bền chắc và thẩm 

mỹ, an toàn với người sử dụng.  

- Mặt xe được làm bằng nhựa đúc 

nguyên khối, có lan can bằng inox Ø 

12.7 cao 70mm. 

- Ngăn kéo được làm bằng thép sơn tĩnh 

điện, bên trong có gắn các thanh chia 

khay lớn thành nhiều khay nhỏ.  

- Có thùng nhựa đựng rác thải y tế: 02 

cái 

- Xe có 2 xô nhựa 5 lít. 

 - Xe có 04 bánh xe cao cấp (2 bánh có 

phanh). 

2 Cái 



5 Cây treo dịch truyền 

Thông số kỷ thuật:  

- Vật liệu: inox SUS 304  

- Chiều cao điều chỉnh được từ 1200 – 

2000mm  

- Cố định cao thấp bằng chốt vặn  

- Có 4 móc treo để treo chai dịch truyền. 

 - Đế có 4 bánh xe, có khoá hãm 

4 Cái 

6 

Bộ điều chỉnh lưu lượng 

Oxy + bình tạo ẩm ( gắn 

tường) 

- Cấu hình cung cấp: ( Bộ điều áp: 01 

cái; Đầu cắm nhanh: 01 cái) 

- Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Delta P/ Italy 

5 Bộ 

III KHOA CẤP CỨU - HSTC      

1 
Bao đo cho máy đo 

huyết áp người lớn 

- Tương thích các máy đo huyết áp của 

hãng Nihon Kohden 
10 Cái 

2 Bao đoa huyêt áp trẻ em 
- Tương thích các máy đo huyết áp của 

hãng Nihon Kohden 
5 Cái 

4 Pin máy điện tim 

- Tương thích máy điện tim Fukuda 

Denshi; Model: Fx 8200 

- Điện áp: 9.6V; Dung lượng: 3600mAh 

1 Cái 

5 
Cân sức khỏe có thước 

đo chiều cao 

- Mô tả chung : 

- Thiết bị có 2 chức năng: dùng để cân 

trọng lượng và đo chiều cao cho người 

lớn 

- Thước đo chiều cao được tích hợp liền 

với thân của thiết bị: kéo ra khi đo và 

thu gọn lại khi không cần sử dụng.  

o Giới hạn cân:  tối đa 120 kg  

o Vạch chia: 0,5 kg  

o Độ chính xác (sai số): ± 0.5 kg  

• Đo chiều cao:  

o Giới hạn đo: từ 70 đến 190 cm  

  o Vạch chia:0.5 cm 

1 Cái 

6 Máy đo đường huyết 

- Tính năng kỹ thuật: 

- Độ chính xác : Độ  chính  xác  tổng  

thể  99.2% (595/600)   

- Thể tích mẫu máu: 0.4 µl 

- Thời gian đo : 5 giây  

- Giới hạn Hematocrit: 20 – 60%  

- Khoảng kết quả đo: 1,1 – 33,3 mmol/L 

(20 – 600 mg/dL).  

- Đơn vị đo : mg/dL hoặc mmol/L  

- Bộ nhớ : 500 kết quả đo đường huyết 

và dung dịch chuẩn gần nhất  

 - Chế độ tắt tự động : 2 phút sau khi sử 

dụng  

2 Cái 



 - Cổng dữ liệu : Tương thích với USB 

2.0   

- Ngôn ngữ : Tiếng Anh  

7 
Que Thử đường huyết 

nhanh  

- Tương thích máy test đường máu On 

Call EZ II 
5 Hộp 

8 Xe lăn 

Thông số kỹ thuật:  

- Khung bằng thép crom; gác chân bằng 

nhựa. Chỗ để tay và chân: cố định.  

- Chiều rộng xe (cm) : 65  

- Chiều rộng lưng ghế (cm) : 46  

- Đường kính bánh xe lớn (cm) : 59  

- Đường kính bánh xe nhỏ (cm) : 20  

- Chiều cao ghế ngồi (cm) : 49  

- Chiều cao thân xe (cm) : 87 

 - Chiều dài tổng (cm) : 106  

- Trọng lượng (Kg) : 15/17 

1 Cái 

9 
Bộ điều chỉnh áp suất 

oxy y tế 

Sử dụng cho oxy bình phục vụ bệnh 

nhân chuyển viện 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ đo lưu 

lượng Oxy 

- Áp suất đầu ra : 0.2-0.3MPa 

- Áp suất đầu vào 150bar: Khi áp suất 

đầu vào của bộ điều chỉnh oxy là 

12MPa-15MPa, áp suất sẽ có thể giảm 

xuống 0,2 MPa đến 0,3 MPa sau khi giải 

nén 

- Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa 

- Ren ngoài G5/8: Cỡ ren của đai ốc nối 

oxy với bộ điều chỉnh là G5/8" 

- Lưu lượng 0-10L/phút : lưu lượng oxy 

dao động mà nó có thể điều chỉnh từ 1 

đến 10l/phút 

- Nhiệt độ tối đa: 121 độ C 

- Áp suất: 0,142MPa 

- Lưu lượng: 1-10 lít / phút , 1-15L / 

phút 

- Bình tạo ẩm khí Oxy: không màu, 

trong suốt, có vạch mức cao nhất và 

thấp nhất 

10 Bộ 

10 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

960 x 500mm (± 5%). 

Khung giường được làm bằng thép cao 

2 Cái 



cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

11 
Băng ca xe đẩy inox 

(Xe đẩy cáng Inox) 

Thông số kỹ thuật :  

- Kích thước: Dài 1900 x rộng 600 x cao 

900mm ( +- 5%)  

- Xe gồm 2 phần: phần khung đẩy và 

cáng bệnh nhân nằm tách rời. 

- Khung xe dùng bằng  inox ống 

Φ31.8mm, các liên kết phần khung bằng 

ống inox và hộp inox 

- Hệ thống lan can bằng ống inox Φ 

19mm với các chốt xoay và hãm bằng 

các thanh inox đặc, có thể gập xuống lên 

dể dàng 

- Phần khung mặt cáng bệnh nhân nằm 

bằng ống tròn Φ 25mm, mặt cáng làm 

bằng tấm inox chấn bo góc cạnh 

- Đệm cáng được làm bằng mút cứng 

bọc da chống thấm nước. 

1 Cái 

12 Xe đẩy thuốc cấp cứu 

- Thông số kỹ thuật 

Kích thước: 750 x 475 x 930 mm (R x D 

x C) 

Ngăn kéo: 2 ngăn kéo nhỏ; 2 ngăn kéo 

trung và 1 ngăn kéo lớn 

 Vật liệu xe: Nhựa ABS, trụ thép sơn 

tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm Mặt trên 

làm bằng nhựa ABS và có khay kéo 

Có khóa trung tâm cho các ngăn kéo 

Bánh xe cao cấp: 4 cái (2 bánh có khóa, 

1 bánh tự do và 1 bánh điều hướng), 

không gây tiếng ồn khi di chuyển. 

Ngăn kéo có thể tháo rời thuận tiện vệ 

sinh  

1 Cái 

13 

Cảm biến Oxy ( sensor 

Oxy) cho máy thở Event 

Medical 3E 

Sử dụng cho máy eVent Event Medical 

3E 

10 Cái 

14 
Đầu đo lưu lượng (cảm 

biến lưu lượng) 

Hãng sản xuất: Đức 

Dùng cho máy thở  Event Medical 3E 
10 Cái 

IV KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN      



1 Bì đóng gói thuốc sắc 

Loại: đóng gói chân không. 

- Chiều dài: 400 mét/ cuộn.  

- Cân nặng: 9kg. 

- Chất liệu: PE và PET + OEM: Có thể 

hâm nóng. 

6 Cuộn 

2 
Ghế Inok có bánh xe 

nâng hạ 

 - Ghế inox có bánh xe thiết kế với 5 

chân. Phía trên là mặt đệm tròn. 

- Kích thước ghế inox có bánh xe này: 

Cao 45-50cm, rộng 40cm, bán kính 

40cm. 

4 Cái 

3 
Máy điện châm Hoa Đà 

SDZ II 

- Nguồn điện: 220V ~ 240V 50Hz/ 

60Hz 

Kích thước (mm): 345 x 225 x 94 

20 Cái 

4 

Dây rắc châm cứu máy 

điện châm 

ACUPUNCTURE-

UNIT 

- Chuôi tròn 4 đầu ra,  đầu cắm zắc lớn 

3.5mm. Dây dài 1m 

100 Cặp 

5 
Dây rắc châm cứu máy 

điện châm SDZ-II 

Chuôi tròn 2 đầu ra kẹp cá sấu kẹp kim,  

đầu cắm zắc lớn 3.5mm. Dây dài 2m. 
100 Cặp 

6 
Miếng dán châm cứu máy 

điện châm SDZ-II 

Đóng gói: 1 cặp - 2 miếng, kích thước: 5 

x 5cm 
300 Cặp 

V KHOA NHIỄM       

1 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

960 x 500mm (± 5%). 

Khung giường được làm bằng thép cao 

cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

2 Cái 

VI KHOA NỘI       

1 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

4 Cái 



960 x 500mm (± 5%). 

Khung giường được làm bằng thép cao 

cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

2 

Bộ điều chỉnh lưu lượng 

Oxy + bình tạo ẩm ( gắn 

tường) 

- Cấu hình cung cấp: ( Bộ điều áp: 01 

cái; Đầu cắm nhanh: 01 cái) 

- Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Delta P/ Italy 

5 Bộ 

3 Pin máy điện tim 

- Tương thích máy điện tim Fukuda 

Denshi; Model: Fx 8200 

- Điện áp: 9.6V; Dung lượng: 3600mAh 

1 Cái 

VII KHOA NHI       

1 
Máy thở khí dung siêu 

âm 

- Cấu hình: ( Máy tạo khí dung siêu âm: 

01; Bộ dụng cụ đựng thuốc: 01; Dây dẫn 

khí: 01; Mask thở cho trẻ nhỏ :01; Mask 

thở cho trẻ lớn: 01) 

2 Cái 

2 

Cảm biến Spo2 dùng 

cho trẻ sơ sinh máy 

Monitor Nihon Kohden 

- Tương thích máy monitor của hãng 

Nihon Kohden 

- Dạng dây silicon mềm có thể quấn vào 

tay, chân của trẻ. 

2 Cái 

3 

Bộ điều chỉnh lưu lượng 

Oxy + bình tạo ẩm ( gắn 

tường) 

- Cấu hình cung cấp: ( Bộ điều áp: 01 

cái; Đầu cắm nhanh: 01 cái) 

- Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Delta P/ Italy 

5 Bộ 

4 
Bộ điều áp hút và bình 

hút gắn tường 

- Cấu hình cung cấp: ( Bộ điều áp hút 

dịch: 01; Bình chứa dịch: 01 cái; Đầu 

cắm nhanh : 01 cái; Dây hút dịch: 01 

cái. 

- Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Delta P/ Italy. 

5 Bộ 

5 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

960 x 500mm (± 5%). 

Khung giường được làm bằng thép cao 

cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

5 Cái 



Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

6 
Nệm gel làm mát không 

cản sáng 

- Dùng cho đèn chiếu vàng da sơ sinh: 

02 mặt Firefly. 
1 Cái 

VIII KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH      

1 Pin máy điện tim 

- Tương thích máy điện tim Fukuda 

Denshi; Model: Fx 8200 

- Điện áp: 9.6V; Dung lượng: 3600mAh 

2 Cái 

2 
Đầu dò Linear (máy 

siêu âm Fukuda) 

Thông số kỹ thuật:  

- Linear probe (đầu dò Linear – đầu dò 

mảng thẳng) 

- Dải tần: Khoảng 5–12 MHz  

- Ứng dụng:  

+ Mạch máu  

+ Tuyến giáp  

+ Phần mềm nông (cơ – xương – khớp)  

* Máy Fukuda, mã phổ biến: 

- FUT-LA385-12P (5–12 MHz)  

1 Cái 

IX NGOẠI TỔNG HỢP       

1 Giường 1 tay quay 

Đáp ứng tiêu chuẩn:  ISO 13485 

Giường chính có phần đầu và đuôi bằng 

nhựa ABS; Kèm cọc truyền dịch; Nệm 

dày 50mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao):  2080 x 

960 x 500mm (± 5%). 

Khung giường được làm bằng thép cao 

cấp phủ sơn tĩnh điện  

Có thanh chắn giường 2 bên. 

Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS, có 

thể tháo rời. 

Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa 

Cọc truyền dịch bằng inox  

Đệm mút xốp hoặc PE dày 50mm, ngoài 

bọc Simili  

2 Cái 

2 
Tủ đầu giường nhựa 

ABS 

Thông số kỹ thuật: 

- Vật liệu: Nhựa ABS  

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) :  475 

x 475 x 755mm (± 5%) (+ bánh xe 

55mm) 

- Bàn ăn kéo ra xếp vào được 

- Móc treo khăn 2 bên 

- 4 bánh xe di chuyển nhẹ, êm, có khóa 

10 Cái 



3 
Băng ca bệnh nhân 

(xe băng ca) 

Kích thước: 190*64*50/90 cm 

Vật liệu: Khung xe bằng thép sơn tĩnh 

điện chất lượng cao. Mặt xe và thanh 

chắn làm bằng nhựa đúc PP hoặc thép. 

Xe có hệ thống thắng trung tâm cao cấp 

ổn định và chắc chắn. 

Thanh chắn nhựa đúc PP chắc chắn, gấp 

xếp gọn gàng dễ dàng. 

Phần đầu có thể nâng lên và hạ xuống 0-

85 độ. 

Chiều cao xe có thể điều chỉnh được 

500-900mm 

Linh kiện gồm: 

- Cọc truyền dịch đôi, 

- Giá để bình oxy, 

- Nệm 1930*600*50mm 

- Thanh chắn 2 bên nhựa PP 

- Xe có khóa bánh trung tâm. 

- Xe có bánh giữa giúp việc xoay đầu xe 

dễ dàng. 

2 Cái 

4 
Máy cưa bột y tế 

Hebu HB  

- Máy cưa bột y tế Hebu HB  

 - Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz. 

 - Công suất: 250W. 

 - Tốc độ dao động: 12.000 – 21.000 

vòng/phút. 

- Nước sản xuất: Đức 

1 Cái 

5 
Đèn đọc phim (1 

Phim) 

Thông số kỹ thuật:  

- Biến tần - Không mỏi mắt. 

- Tự động bật sáng khi cài film hoặc 

công tắc tiện dụng tay. 

- Ánh sáng đồng đều 

- Vỏ đèn bằng inox 

- Nhãn hiệu TNE khắc nổi 

- Trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo 

tường 

- Nguồn điện: 220V 

- Kích thước: 45cm x 36cm (1 phim) 

    

X KHOA XÉT NGHIỆM      

1 Nhiệt ẩm kế điện tử 

Hãng: Isolab - Đức 

Xuất xứ: Đức 

Hiển thị số to, rõ trên màn hình LCD 

Nhiệt độ: -50oC đến + 70oC, Độ chính 

xác: 0.1 oC 

Độ ẩm: 10% RH đến 99% RH, Độ chính 

xác +,-1% 

4 Cái 



2 Nhiệt kế tủ lạnh 
Nhiệt kế tủ lạnh, Z640550, -40 to 

+50oC, dài 200mm, chia 1oC 

Nước sản xuất:Amarell-Đức 

4 Cái 

3 Pipette  
Thể tích hút từ 0.5-10µl 

Model: Research plus 

Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức 

2 Cái 

4 Pipette  

Thể tích hút từ 5-50µl 

Model: Research plus 

Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức 

Xuất xứ: Đức 

2 Cái 

5 Pipette  

Thể tích hút từ 10-100µl 

Model: Research plus 

Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức 

Xuất xứ: Đức 

2 Cái 

6 Pipette  

Thể tích hút từ 20-200µl 

Model: Research plus 

Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức 

Xuất xứ: Đức 

2 Cái 

7 Pipette  

Thể tích hút từ 100 -1000µl 

Model: Research plus 

Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức 

Xuất xứ: Đức 

2 Cái 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, số 

58 đường Nguyễn Huệ, TDP 6, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo thoả thuận 

tại buổi họp thảo luận thương thảo hợp đồng.. 

5. Các thông tin khác. 

Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể đến kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt 

trước khi chào giá. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.  

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Bệnh viện;  

- Phòng TCHC (đăng tải lên TTTĐT 

Bệnh viện);  

- Phòng TCKT đăng tải báo giá lên Hệ 

thống mạng đấu thầu Quốc gia;   

- Lưu: VT, KHTH-VTTBYT.    

                                       

  

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Phụ lục 1 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế 

sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của 

hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá 

(gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 

thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi 

báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” 

trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương 

ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 



(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu 

cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, 

bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ 

thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập 

khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn 

bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu 

trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng 

đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để 

xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng 

dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia 

báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp 

đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp 

liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường 

hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp 

cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu 

Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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